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Câu 1: Em hãy cho biết thế nào là lạm phát? Hậu quả của lạm phát đối với nền 

kinh tế và xã hội là gì? 

Trả lời: 

- Lạm phát là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hóa và dịch vụ 

theo thời gian và đi kèm là sự mất giá trị của một loại tiền tệ. 

- Hậu quả của lạm phát đối với nền kinh tế và xã hội là: 

 + Đối với nền kinh tế: doanh nghiệp thu hẹp quy mô sản xuất – kinh doanh, giảm 

sản lượng, lãng phí các nguồn nhân lực sản xuất, thất nghiệp gia tăng. 

 + Đối với xã hội: thu nhập thực tế của người lao động giảm, đời sống khó khăn, 

phân hóa giàu nghèo trong xã hội tăng lên. 

Câu 2: Để mua được một ổ bánh mỳ người dân Zimbabwe phải bỏ ra số tiền tương 

ứng với 300 tỷ đô la Zimbabwe và 45 tỷ một khay trứng với 30 quả trứng. Những 

người dân Châu Phi này được gọi với cái tên khá châm biếm “Tỉ phủ đói ăn”. Phải 

chi tiền tỷ cho việc mua bán các nhu yếu phẩm hàng ngày nên dần dần người dân 

Zimbabwe chuyển từ cách mua sang đổi các đồ vật để lấy các đồ vật có giá trị 

tương ứng. Theo em, sự tụt giá không phanh của đồng tiền đã dẫn đến điều gì trong 

cuộc sống của người dân? 

Trả lời: 

Sự tụt giá không phanh của đồng tiền khiến cuộc sống của người dân Zimbabwe trở 

nên khốn khổ, phải chi trả rất nhiều tiền cho những chi phí thiết yếu của đời sống. 

Câu 3: M đang tính hè này sẽ đi làm kiếm thêm tiền tiêu vặt để không cần phải xin 

bố mẹ quá nhiều. Em vô tình đọc được thông tin giá của một bắp ngô tại Zimbabwe 

lên tới 2.000.000  ZWL, em mới thoáng nghĩ tới nếu ở Việt Nam mà cũng được giá 

như vậy thì em chỉ cần đi bán ngô trong 1 tuần là có thể có vô số tiền để tiêu. Theo 

em, suy nghĩ của M có chín chắn chưa? 

Trả lời: 



Suy nghĩ của M trong trường hợp này là chưa chín chắn. Vì M chưa tìm hiểu về đời 

tình hình lạm phát của Zimbabwe, mọi thứ ở đây trở nên đắt đỏ và điều này không 

làm cuộc sống của người dân giàu có hơn mà ngày càng rơi vào tình trạng khốn 

đốn. Một bắp ngô với giá cao như vậy chứng tỏ tình hình lạm phát của quốc gia này 

đang rơi vào mức báo động. 

 

 

Câu 4: Em hãy nêu các ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của lạm phát đối với một 

quốc gia. 

Trả lời: 

* Ảnh hưởng tích cực: 

Khi tốc độ lạm phát còn trong mức độ lạm phát tự nhiên, tức là dưới 10% sẽ mang 

lại một số lợi ích cho nền kinh tế như: 

+ Kích thích tiêu dùng, hiện tượng cho vay, đầu tư vốn và giảm tình trạng thất 

nghiệp trong xã hội. 

+ Chính phủ có thêm khả năng lựa chọn công cụ kích thích đầu tư ở những lĩnh vực 

chưa phổ biến thông qua việc mở rộng tín dụng, phân phối lại nguồn thu nhập và 

đầu tư có chọn lọc về nguồn nhân lực theo định hướng mục tiêu mà Đảng và Nhà 

nước đề ra. 

* Ảnh hưởng tiêu cực 

Tác động trực tiếp đến lãi suất, tức là khi lãi suất trên danh nghĩa của những 

khoảnvay tăng lên người vay không đủ khả năng trả thì sẽ dẫn đến thất nghiệp gia 

tăng và ảnh hưởng đến nền kinh tế như: 

+ Lạm phát làm ảnh hưởng đến thu nhập thực tế. 

+ Phấn khối các khoản thu nhập trở nên bất bình đẳng. 

Câu 5: Hãy nêu một số chính sách kiểm soát và kiềm chế lạm phát của Nhà nước 

mà em biết.   

Trả lời: 

Một số chính sách để kiểm soát và kiềm chế lạm phát của Nhà nước: 



- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực 

hiện chích sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, đảm bảo được tính chủ động, linh 

hoạt, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chính sách tài khóa và các chính sách khác. 

- Bộ kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thúc đẩy giải 

ngân vốn đầu tư công, triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh 

tế - xã hội, ba chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa 

phương làm tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân. 

Câu 6: Em hãy cho biết giá cả các hàng hóa và dịch vụ tăng lên liên tục trong một 

khoảng thời gian nhất định sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống kinh tế của 

gia đình em.  

Trả lời: 

Khi giá cả dịch vụ của các hàng hóa tăng lên liên tục trong một thời gian dài sẽ ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gia đình. Các hộ gia đình phải lo cắt giảm 

các chi tiêu, thắt chặt các khoản chi tiêu trong đời sống hằng ngày, phải bỏ ra nhiều 

tiền hơn cho các sinh hoạt phí, những khoản chi tiêu thiết yếu.  

Câu 7: Em hãy nêu khái niệm của thị trường lao động, việc làm.    

Trả lời: 

- Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con ngừi nhằm tạo ra hàng hóa 

và dịch vụ phục vụ cho nhu cầu đời sống. 

- Việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà pháp luật không cấm. 

Câu 8: Em hãy cho biết khái niệm của thị trường lao động và thị trường việc làm.   

Trả lời: 

- Thị trường lao động là nơi diễn ra sự thỏa thuận, xác lập quan hệ lao đôjng về việc 

thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động với người sử dụng lao 

động, các tổ chức đại diện của các bên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Thị trương việc làm là nơi diễn ra sự thỏa thuận, xác lập hợp đồng làm việc giữa 

người lao động và người sử dụng lao đôngj về việc làm, tiền lương và điều kiện làm 

việc. 

Câu 9: Em hãy cho biết mối quan hệ giữa thị trường lao động và thị trường việc 

làm.        

Trả lời: 



Mối quan hệ giữa thị trường lao động và thị trường việc làm: giữa thị trường lao 

động và thị trường việc làm có mối quan hệ với nhau, tác động lẫn nhau. 

+ Thị trường lao động tăng thúc đẩy thị trường việc làm tăng. 

+ Thị trường việc làm tăng thúc đẩy thị trường lao động tăng. 

Câu 10: Xu hướng tuyển dụng của thị trường lao động là gì?   

Trả lời: 

Xu hướng tuyển dụng của thị trường lao động: 

+ Theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế các ngành nông nghiệp, công nghiệp, 

dịch vụ hiện đại. 

+ Chú trọng lao động chất lượng cao. 

Câu 11: Trong trường hợp người lao động không tìm được việc làm phù hợp, 

doanh nghiệp không tuyển dụng được người phù hợp cho công việc của họ thì thị 

trường lao động sẽ như thế nào? 

Trả lời: 

Trong trường hợp người lao động không tìm được việc làm phù hợp, doanh nghiệp 

không tuyển dụng được người phù hợp thì sẽ gây ra tình trạng mất cân bằng cung – 

cầu lao động. 

Câu 12: Theo em, vì sao hiện nay nhiều công ty chọn cho phép nhân viên của mình 

được phép lao động từ xa, thay hình thức đi làm tại công ty giống truyền thống? 

Trả lời: 

Nhiều công ty chọn hình thức cho nhân viên lao động từ xa: 

+ Các công việc có thể hoàn thành mà không cần sử dụng đến các công cụ đặc thù, 

nhân viên có thể làm nhà bằng các thiết bị cá nhân của họ. 

+ Giảm được các chi phí thuê mặt bằng, chi trả cho phương tiện đi lại, thân thiện 

với môi trường. 

+ Ngày nay nhờ vào sức mạnh của các thiết bị công nghệ, công ty có thể kết nối 

được với nhân viên của mình bất cứ đâu, nhân viên có thể hoàn thành được công 

việc của mình ngay cả khi ở nhà. 

+ Tạo được tâm lí làm việc thoải mái cho nhân viên, chủ động trong giờ giấc sinh 

hoạt của nhân viên,… 



Câu 13: Vì sao lao động được coi là yếu tố đầu vào trong hoạt động sản xuất? 

Trả lời: 

Vì lao động là nguồn lực sản xuất chính, không thể thiếu được trong mọi hoạt động 

kinh tế.  

Câu 14: Để tìm được cho bản thân mình việc làm phù hợp với bản thân trên thị 

trường lao động, học sinh cần chuẩn bị những gì? 

Trả lời: 

Để tìm được cho bản thân mình việc làm phù hợp học sinh cần: 

+ Trang bị đầy đủ cho bản thân các kiến thức cần thiết. 

+ Rèn luyện bản thân, học hỏi thêm các kĩ năng mềm, kĩ năng đáp ứng cho các 

công việc mà mình hướng tới trong tương lai. 

+ Tìm hiểu kĩ về xu hướng mà ngành nghề mình theo đuổi. 

+ Nắm bắt các thông tin về thị trường lao động. 

 Câu 15: Theo em, việc chuyển dịnh liên tục cơ cấu của nền kinh tế sẽ ảnh hưởng 

như thế nào tới thị trường việc làm của người lao động? 

Trả lời: 

Việc chuyển dịch liên tục cơ cấu của ngành kinh tế sẽ ảnh hưởng đến tình hình việc 

làm của người lao động như: người lao động không kịp thích nghi với các xu thế 

mới của thị trường lao động, phải gấp rút bổ sung thêm các thông tin cần thiết để 

không bị tụt hậu, ảnh hưởng đến năng suất lao động,… 

Câu 16: Thị trường lao động tiếp tục duy trì đà phục hồi. Lực lượng lao động, số 

người có việc làm và thu nhập bình quân tháng của người lao động đều tăng so với 

quý trước và so với cùng kì năm trước. 

Em hãy nêu quan hệ giữa thị trường lao động và thị trường việc làm trong thông tin 

trên. 

Trả lời: 

Mối quan hệ giữa thị trường lao động và thị trường việc làm trong trường hợp trên 

tác động qua lại lẫn nhau: Thị trường lao động ổn định đi vào trạng thái phục hồi 

dẫn đến thị trường việc làm ổn định, doanh thu của người lao động vì thế mà cũng 

ổn định hơn. 



Câu 17: Theo em, hiện nay, lí do việc tuyển dụng nhân lực ngày càng trở nên khó 

khăn đối với một số ngành nghề là gì? 

Trả lời: 

Việc tuyển dụng nhân lực ngày càng trở nên khó khăn đối với một số ngành nghề là 

vì: 

+ Do đặc thù của công việc, các yêu cầu của nghề nghiệp quá cao,… 

+ Nguồn nhân lực chưa đáp ứng được với đầu ra của việc làm. 

+ Mức lương thưởng, phúc lợi đối với ngành nghề đó là chưa thỏa đáng. 

Câu 18: Bác A là một thợ thêu thủ công đã lành nghề, các mũi thêu của bác A đều 

mang trong mình nét nghệ thuật độc đáo. Biết được điểm mạnh của mình bác A đã 

mở một lớp dạy kèm các bạn thanh thiếu niên trong làng để một phần lưu giữ được 

nghề truyền thống mặt khác giúp các bạn có thêm được một cái nghề để sau này có 

thể kiếm sống. Theo em, hành động của bác A có gì đáng quý? 

Trả lời: 

Hành động của bác A đáng quý là vì: Bác A vừa góp sức vào duy trì được ngành 

nghề truyền thống của địa phương, vừa giúp các bạn nhỏ có được thêm hành trang 

vững bước trên thị trường lao động. 

Câu 19: Sau khi Nhà nước áp dụng các chính sách hỗ trợ về ngành kinh tế, nền 

kinh tế của nước K dần dần phát triển và đi đúng hướng. Để ổn định đời sống của 

nhân dân Chính phủ đã đưa ra một số giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp mở 

rộng quy mô hoạt động, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân. Năng suất lao 

động tăng cao, thu được lợi nhuận cao hơn, tạo điều kiện cho nền kinh tế của nước 

K ngày một phát triển và ổn định hơn. Em hãy cho biết mối quan hệ giữa thị trường 

lao động và thị trường việc làm trong trường hợp trên? 

Trả lời: 

Mối quan hệ giữa thị trường lao động và thị trường việc làm trong trường hợp trên 

có mối quan hệ chặt chẽ với nhau: thị trường lao động thúc đẩy thị trường việc làm 

tăng. 

Câu 20: Trong thời buổi thị trường lao động đang không ngừng biến động, đặt ra 

áp lực cho những sinh viên vừa mới tốt nghiệp. H là sinh viên trường X năm nay em 

tốt nghiệp, vì lo lắng việc làm trong tương lai của mình nên em đã tìm hiểu rất 

nhiều thông tin về ngành nghề mà sắp tới mình sẽ làm việc. Ngoài ra em còn tham 

gia thêm một số các khóa đào tạo về kĩ năng mềm cho sinh viên để có thể đáp ứng 

một cách tốt nhất cho công việc trong tương lai. Theo em, H đã áp dụng những 



điều gì để có thể thích ứng được với thị trường lao động ngày một khắc nghiệt như 

hiện nay? 

Trả lời: 

Để đáp ứng được yêu cầu ngày càng khắc nghiệt của thị trường lao động hiện nay 

H đã không ngừng học tập thêm các kĩ năng cần thiết, nâng cao giá trị của bản thân 

để có thể không bị thụt hậu và luôn chủ động trong các tình huống. 

 

“CHÚC CÁC BẠN CÓ KỲ KIỂM TRA ĐẠT KẾT QUẢ TỐT NHẤT” 

 


